
I

1 1761110055   Đặng Văn Mạnh Nam 03/10/1986 Hà Tây LĐH7QĐ1 Quản lý đất đai Khá

II

1 1861070040   Lê Vũ Diệu Huyền Nữ 19/09/1997 Ninh Bình LĐH8M1B
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường
Giỏi

2 1861070054   Lê Kiều Oanh Nữ 19/12/1997 Hà Tây LĐH8M1B
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường
Giỏi

3 1861070037   Nguyễn Hoài Phương Nữ 03/11/1997 Hà Nội LĐH8M1B
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường
Giỏi

4 1861070056   Bùi Tiến Thành Nam 11/02/1996 Tuyên Quang LĐH8M1B
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường
Giỏi

5 1861070057   Phạm Văn Trường Nam 04/02/1986 Phú Thọ LĐH8M1B
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường
Khá

6 1861070041   Nguyễn Thị Xim Nữ 14/11/1997 Bắc Ninh LĐH8M1B
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường
Giỏi

7 1861090043   Hoàng Văn Trọng Nam 10/02/1997 Quảng Ninh LĐH8TĐ1B
Kỹ thuật Trắc địa - 

bản đồ
Khá

8 1861090039   Ninh Trọng Vương Nam 11/10/1988 Ninh Bình LĐH8TĐ1B
Kỹ thuật Trắc địa - 

bản đồ
Giỏi

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY 

 TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 - THÁNG 3 NĂM  2021

Lớp Ngành

ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY KHÓA 8 (2018 - 2020)

ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY KHÓA 7 (2017 - 2018)

(Ban hành kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-TĐHHN, ngày          tháng         năm 2021 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội )

Ngày sinhGiới tính

Cộng: 01

TT

Tổng: 01 + 08 = 09

Cộng: 08

tênHọ và
Xếp hạng
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Mã HSSV Nơi sinh
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